Bãi đỗ xe kết hợp khu công viên cây xanh và dịch vụ công cộng.
 


THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG

GÓI THẦU
: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT, BÊ TÔNG CỐT THÉP, XÂY TRÁT, CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG HẦM CX2.
DỰ ÁN
: BÃI ĐỖ XE KẾT HỢP KHU CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG.
ĐỊA ĐIỂM
: Ô ĐẤT CX2-KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM-ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG-PHƯỜNG TRUNG HÒA-QUẬN CẦU GIẤY-THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
CHỦ ĐẦU TƯ      : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÃ VỌNG.
- Căn cứ vào HSMT
- Căn cứ vào thực tế địa điểm, mặt bằng công trình và điều kiện bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư.

- Căn cứ vào năng lực thi công hiện có của Nhà thầu
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GIỚI THIỆU CHUNG

I - TÓM TẮT VỊ TRÍ, QUI MÔ, ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH.

Công trình “Bãi đỗ xe kết hợp khu công viên cây xanh và dịch vụ công cộng”,  nằm tại địa chỉ: Ô đất CX2 – Khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng – P.Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội. Đây là khu vực có mặt độ dân cư cao, hệ thống hạ tầng đồng bộ. Công trình đi vào thi công và sử dụng sẽ góp phần làm hoàn thiện hơn bộ mặt chung cũng như tiện ích sống cho cả khu vực.

Trên mặt sàn công trình được bố trí làm công viên cây xanh kết hợp khu vực đỗ xe. Tầng hầm công trình bố trí làm khu vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật. 

II - KHỐI LƯỢNG CÁC VẬT TƯ  CHỦ YẾU

(Theo biểu mẫu gắn kèm)
III - NGUỒN  VẬT TƯ, VẬT LIỆU  CHỦ YẾU CHO CÔNG TÁC MÓNG VÀ TẦNG HẦM

1. Bê tông:

- Bê tông lót móng mác 100# bê tông sử dụng bê tông thương phẩm trộn tại nhà máy và được vận chuyển đến công trường bằng các xe ô tô chuyên dụng.

- Bê tông sử dụng cho các kết cấu sử dụng bê tông thương phẩm mác 350#, cấp phối bê tông được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận. Với các loại vật liệu trên, đã được thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý, độ ẩm, cường độ. Chúng tôi hợp đồng với các cơ quan có phương tiện và tư cách pháp nhân hành nghề để thiết kế cấp phối cho từng loại mác bê tông, với đủ thành phần: biểu đồ thành phần hạt, tỉ lệ nước-xi măng theo trọng lượng, độ sụt của hỗn hợp bê tông khi thi công. Các kết quả này được gửi cho kỹ sư giám sát.

- Bê tông các lần đổ sẽ được lấy mẫy thí nghiệm theo TCVN 3105-93 và thường xuyên thực hiện công tác thí nghiệm tuổi bê tông R7, R28 và kiểm định chất lượng.

- Trong quá trình thi công, bê tông thường xuyên kiểm tra độ sụt của hỗn hợp vữa bằng thiết bị thử độ sụt theo TCVN 3106-93.

- Đơn vị thi công sẽ ký hợp đồng cung cấp với một số công ty chuyên SX bê tông thương phẩm và các đơn vị này được Chủ đầu tư, TVGS kiểm tra năng lực mới được phép cung cấp bê tông thương phẩm.

2. Cốt thép các loại:

- Cốt thép sử dụng cho công trình có đường kính từ 6-25, cường độ AI (2250 Kg/cm2), AII (2800 Kg/cm2), AIII (3650 Kg/cm2). Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo theo đúng yêu cầu thiết kế, đồng thời phù hợp với  các tiêu chuẩn hiện hành.

- Cốt thép sử dụng cho công trình được hợp đồng mua trực tiếp tại nhà máy và các đại lý thép trên địa bàn Hà Nội. 


- Đơn vị thi công sẽ lập bảng tổng hợp cụ thể về kích thước và chủng loại cho từng kết cấu, những chủng loại thép có khối lượng lớn và chiều dài không tiêu chuẩn sẽ hợp đồng với nhà máy thép để sản xuất riêng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giảm bớt chi phí gia công và đầu thừa.
- Thép được thử nghiệm xác định cường độ thực tế, các chỉ tiêu cơ lý, kết quả này được thông qua Tư vấn giám sát. Các mẫu thử sẽ được cung cấp bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của Tư vấn gián sát.

- Mỗi đột thép nhập về công trường đều được tiến hành cắt lấy mẫu mang đi thí nghiệm tại các phòng thi nghiệm có đủ năng lực.

- Công tác nối cốt thép sẽ tiến hành theo chỉ định của thiết kế.

3. Cốt pha, giáo chống:

- Cốt pha dùng thi công bê tông sử dụng kết hợp giữa cốt pha thép tấm lớn và cốt pha tổ hợp ván ép chịu nước.

- Đối với các kết cấu dầm, đài móng đơn vị sẽ sử dụng cốt pha thép tấm lớn. Cốt pha được gia công chế tạo đảm bảo đúng kích thước thiết kế, thuận tiện và nhanh trong lắp đặt và tháo dỡ.

- Đối với cốt pha sàn, tường, cột sử dụng cốt pha tổ hợp ván ép chịu nước tấm lớn và cốt pha thép, cốt pha gỗ.

- Đà giáo chống sử dụng loại giáo kim loại, cây chống bằng chống thép co rút .

4. Các loại vật liệu khác:

Đơn vị sẽ dùng Xi măng Bỉm sơn, Bút sơn, Hoàng thạch, Hoàng mai để thi công công trình. Xi măng được hợp đồng trực tiếp với Nhà máy hoặc các đại lý lớn tại địa bàn Hà Nội để cung ứng.

Các loại vật tư vật liệu như cát, đá, gạch ... Công ty sẽ hợp đồng với các đại lý cung cấp tại địa bàn.
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TỔ CHỨC QUẢN LÝ THI CÔNG.


Với mục đích thi công đảm bảo chất lượng tốt nhất, mỹ thuật cao và thời gian thi công ngắn sớm đưa công trình vào sử dụng. Đơn vị thi công tiến hành nghiên cứu Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, các điều kiện thực tế tại địa bàn, năng lực của đơn vị và đưa ra Biện pháp tổ chức thi công như sau: 

I. THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

1. Địa điểm : Trụ sở của Ban Chỉ huy tại hiện trường thi công

2.Phương tiện thông tin liên lạc :  Sử dụng thông tin liên lạc bằng điện thoại 01 chiếc; fax: 01 chiếc; Bộ đàm 08 chiếc, loa pin 02 chiếc, kết nối mạng internet 3G, các phương tiện điện thoại di động cá nhân.

3. Về mô hình tổ chức :

Tổ chức thi công theo mô hình quản lý sản xuất và hạch toán tập trung tại Công ty. Công ty trực tiếp chỉ đạo điều hành và kiểm soát Ban chỉ huy công trường và các phòng ban nghiệp vụ thực hiện toàn diện các mặt nhằm đảm bảo thi công công trình nhanh nhất và đạt chất lượng cao nhất.

Ban chỉ huy công trình được giao trách nhiệm thay mặt Công ty trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác thi công công trình đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn... 

Thực hiện tốt quy trình tổ chức thi công đảm bảo chất lượng theo nghị định Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
.

* Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trường :

Chỉ huy trưởng công trường thay mặt cho Công ty tại hiện trường trực tiếp điều hành công việc tổ chức thi công, điều phối các hoạt động quản lý các đơn vị thi công, chịu trách nhiệm hàng ngày về tiến độ thi công, chất lượng và an toàn công trình. Chỉ huy trưởng là người được uỷ quyền trực tiếp làm việc với bên A giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thi công.

Chủ động tổ chức, huy động vật tư, nhân lực để thi công xây lắp công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Hợp đồng đã ký giữa công ty với chủ đầu tư một cách có hiệu quả nhất. 

Trực tiếp thay mặt Công ty tham dự các cuộc giao ban, giải quyết những vướng mắc và các yêu cầu của Chủ đầu tư trong công tác thi công tại công trường.

Quan hệ trực tiếp với địa phương nơi thi công, xung quanh công trình, đảm bảo an ninh trật tự trong công trường.

Giải quyết những vấn đề tồn tại và phát sinh trong thực tế thi công tại hiện trường, hoặc các vướng mắc phát sinh liên quan khác liên quan đến hiện trường.

Tổ chức công trường khoa học, phối hợp tốt các lực lượng thi công: cơ giới, thủ công để công việc tiến triển tốt không chồng chéo nhằm nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây lắp.

Tổ chức Lập hồ sơ hoàn công, khối lượng thanh quyết toán công trình, lập hồ sơ thanh toán giai đoạn và ứng vốn với chủ đầu tư.

4. Tổ chức nhân lực.

a - Chỉ đạo điều hành tại Công ty:

Giám đốc: Ông Ngô Xuân Trường  
                                             Kỹ sư xây dựng
Trưởng phòng Kỹ thuật thi công: Ông Nguyễn Thanh Hợp         Kỹ sư xây dựng

Trưởng phòng Quản lý dự án: Bà Trần Thị Chinh 

Kỹ sư kinh tế xây dựng

b-  Ban điều hành tại công trường:

Từ thực tế thi công và đặc điểm công trình Công ty sẽ tập trung nhân lực tại công trường các kỹ sư chuyên ngành cho từng công tác tại công trình giữ các vị trí trọng yếu về kỹ thuật. Ban chỉ huy công trình hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Ban lãnh đạo Công ty và bao gồm:

Ban chỉ huy Công trình 

+ 01 Chỉ huy công trường: 

+ 01 Phó chỉ huy công trường: 

Cán bộ hiện trường:

+ 01 Kỹ sư xây dựng phụ trách QA & QC tổng hợp công tác quản lý chất lượng, thanh quyết toán khối lượng.

+ 06 Kỹ sư xây dựng phụ trách thi công. 

+ 01 Kỹ sư + 01 Trung cấp trắc đạc phụ trách công tác trắc đạc công trình. 

+ 01 Kế toán công trường.

+ 01 Cán bộ phụ trách ATLĐ và vệ sinh môi trưòng. 

+ 01 Thủ kho + 01 cung ứng vật tư.

+ 02 Bảo vệ thay ca. 

c -  Các đội sản xuất bao gồm :

· Đội thi công đào đất


: 10 Công nhân

· Đội thi công thép


: 25 Công nhân
· Đội thi công cốt pha


: 30 Công nhân

· Đội thi công bê tông


: 10 Công nhân

· Đội thi công hoàn thiện

: 20 Công nhân
· Tổ cung ứng vật tư, thiết bị

: 02 người

· Tổ thi công điện nước thi công
: 06 người

5 - Sơ đồ  tổ chức điều hành: Xem phần bản vẽ

II. THUYẾT MINH  TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG

1. Thuyết minh tổng mặt bằng

Công trình được xây dựng trên mảnh đất với tổng diện tích quy hoạch là 2.886 m2, hai mặt giáp đường giao thống, mặt sau giáp khu dân cư. Do mặt bằng tầng hầm chiếm diện tích mặt bằng lớn, giáp sát khu dân cư và đường giao thông nên điều kiện tổ chức thi công rất khó khăn. 

Qua khảo sát mặt bằng thực tế, căn cứ các số liệu tính toán nhu cầu mặt bằng để tổ chức thi công công trình. Đơn vị thi công thi công tính toán và tổ chức mặt bằng như sau: 

a. Bố trí giao thông nội bộ công trình:

Hệ thống đường giao thông nội bộ công trình được thiết kế tạm để phục vụ thi công bao gồm :

Cổng ra vào công trường:  gồm 02 cổng 1 cổng chính, 1 cổng phụ

Đường phục vụ thi công công tác đào đất, cẩu ép cừ về cấu tạo là đường cấp phối đá đá xô bồ dày 30cm, mặt cắt ngang đường rộng 4,4 mét. Trong quá trình thi công đường sẽ được sửa chữa cải tạo thường xuyên để đảm bảo công tác vận chuyển đất.

(Chi tiết kích thước cụ thể tại bản vẽ)
b. Hệ thống bảng hiệu:

Bảng hiệu được bố trí trên công trình theo các Tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà Nước kèm theo các thông tin sau :

+ Tên và phối cảnh công trình.

+ Chủ đầu tư

+ Tổ chức thiết kế.

+ Tổ chức giám sát

+ Tên Nhà thầu

Các bảng hiệu nhận diện thương hiệu, bảng tin công trường, bản tin ATLĐ, bảng biểu hướng dẫn thực hiện, cảnh báo nguy hiểm, khẩu hiệu thực hiện, chú thích, biển ghi số hiệu, tim trục công trình… được bố trí tại các điểm quy định đảm bảo dễ thấy, dễ quan sát, đảm bảo tính hiệu quả cao của biển hiệu.

c. Hệ thống các đường điện thi công, chiếu sáng:

Nguồn điện thi công do Chủ đầu tư cấp. Dự kiến nguồn điện thi công sẽ lấy tại trạm biến áp tại lô đất bên cạnh công trình.

Hệ thống điện cấp cho thi công dẫn từ trạm biến áp về tủ điện tổng của công trường bằng cáp điện (3x50+1x25) cáp được đi trên hệ thống cột gỗ có bọc cách điện chạy dọc theo hàng rào thi công, lắp đặt tủ điện tổng có công tơ đo đếm, cẩu dao tổng, từ đó dẫn ra các tủ điện nhánh, bảng điện nhỏ phục vụ thi công sản xuất và sinh hoạt tại công trường. 

Hệ thống điện chiếu sáng ban đêm, bảo vệ cho công trường bố trí đi trên các cột chôn cạnh hàng rào công trường, tại các mặt bao quanh công trường, công trường đặt 4 bảng điện cấp điện cho công tác chiếu sáng khi thi công ban đêm, máy bơm nước và cho máy đầm khi thi công bê tông.

Bố trí hệ thống điện cấp riêng cho Ban điều hành công trường, hệ thống điện cấp cho kho bãi gia công, khu vệ sinh. 

(Tính toán tại phụ lục chi tiết kèm theo)

d. Hệ thống cấp nước cho công trình:

Do hệ thống cấp nước sạch từ Thành phố chưa được dẫn về khu vực có công trình thi công. Vì vậy, Nhà thầu tiến hành khoan 02 giếng lấy nước và bố trí bể lọc nước nhằm phục vụ thi công công trình.

Chất lượng nguồn nước sau bể lọc được thí nghiệm đạt các tiêu chuẩn quy định về khả năng không ăn mòn bê tông, không ăn mòn cacbonat, ăn mòn axit yếu, độ PH trước khi đưa vào sử dụng.

Nguồn nước được sử dụng vào mục đích phục vụ thi công, sản xuất, tưới rửa vệ sinh, bảo dưỡng và xịt rửa xe ra khi ra vào công trình

e. Hệ thống thoát nước cho công trình:


Để thực hiện công tác thoát nước mặt, nước mưa cho khu vực thi công, đơn vị chúng tôi sẽ thi công các rãnh thoát nước và các hố ga thu nước, sử dụng máy bơm có công suất lớn để bơm vào hố lắng sau đó thoát vào hệ thống cống rãnh của thành phố cụ thể:

Thoát nước chung cho toàn công trình, từ thi công đào đất đến các công đoạn thi công phần ngầm khác chúng tôi bố trí rãnh thoát nước kích thước 300x500 và các hố thu 1000x1000 dọc theo tường vây trục của công trình, từ các hố thu bố trí các máy bơm để bơm ra hố lắng và thoát vào hệ thống thoát nước Thành phố.

Vì vây đơn vị chỉ tính toán cho công tác thoát nước mặt, nước mặt chủ yếu do mưa, nước ao hồ xung quanh, tỉ lệ ngậm nước của các lớp đất. 

Số lượng máy bơm phục vụ cho bơm thoát nước là 02 máy bơm, công suất 90 m3/giờ, được bố trí tại các hố thu trong hệ thống rãnh thoát nước. Nước được bơm vào các hố lắng và thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực.

Trong trường hợp hố đào có mái taluy dốc, để tránh sạt lở mái đất, đơn vị thi công bố trí trải các tấm bạt lớn để phủ mái đất trong quá trình thi công. Tại chân ta luy là các rãnh thu nước, chảy về phía hố ga và bố trí bơm để hút.

(Chi tiết trong bản vẽ thi công đào đất).
f. Bố trí văn phòng công trường, lán trại, Kho và bãi chứa vật liệu cho công trình:

Theo số liệu tính toán và căn cứ trên thực tế tại địa bàn thi công, để đảm bảo cho thi công được ổn định, đáp ứng đúng tiến độ và phù hợp điều kiện thi công. Công ty chúng tôi dự kiến sẽ bố trí:

- Lán trại cho công nhân: 

Do mặt bằng trật hẹp, không mượn được đất để xây dựng lán trại tạm, bếp ăn, khu vệ sinh cho công nhân, vì vậy đơn vị thi công lựa chọn phương án:

· Thuê nhà 3 tầng hoặc 4 tầng dùng để ở và sinh hoạt, vệ sinh khép kín tại khu dân cư đằng sau công trình.

· Bố trí cán bộ quản lý nhân sự, an ninh trật tự và đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương. 

· Ăn uống, ngủ nghỉ sẽ giao cho các đội trưởng quản lý và bố trí ăn nghỉ hàng ngày, dưới sự giám sát của cán bộ quản lý nhân sự.

- Nhà BCH công trường: 

Do mặt bằng hiện trường chật hẹp nên đơn vị thi công chúng tôi bố trí 02 container 20 feet trên công trường, văn phòng chế tạo sẵn có đầy đủ tiện nghi cho làm việc, họp bàn tại hiện trường.

 Các loại nhà tạm còn lại lấy theo tiêu chuẩn về diện tích nhà tạm .

+ 01 Phòng bảo vệ



: 3,6 m2
+ 01 Nhà vệ sinh + rửa tay


: 9,5 m2 

Khu vực để xe máy, ô tô, phương tiện cá nhân được bố trí tạm tại gần cổng số 2, đủ chỗ cho khoảng 30 xe máy.

- Kho kín và kho hở : 


+ Kho kín gồm 01 nhà với kích thước 7m x 5m bằng 20 m2 dùng để chứa xi măng và các dụng cụ, máy móc, vật tư cần phải bảo quản với thời gian dự trữ 5 ngày đến 10 ngày. Kho được thiết kế bằng khung thép, mái lợp tôn, vách tôn, cửa sắt bịt tôn, nền láng vữa Xi măng có chống ẩm cho vật liệu.


+ Bãi tập kết cốt thép và gia công


+ Bãi tập kết cốt pha, giáo chống

+ Bãi tập kết vật liệu rời ngoài trời

+ Cầu rửa xe: bố trí 01 cầu rửa xe, với các máy bơm nước có công suất lớn, tất cả các xe khi ra khỏi công trường đều được phun rửa sạch, nước thải được sử lý qua các hố ga trước khi thoát ra hệ thống cống rãnh chung của khu vực.

g.  Công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ:

Trước khi vào thi công, Công ty sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ đầu tư, công an khu vực để thống nhất và lên kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống cháy nổ trên công trường. Tại công trường thành lập tổ bảo vệ trực 24/24h, kết hợp Công an khu vực để quản lý việc ra vào của CBCNV tại công trường, có bảng nội quy làm việc tại công trường. CBCNV làm việc tại công trình đầy đủ hồ sơ pháp lý nhân sự, mã số thẻ ra vào. Thực hiện đăng ký tạm trú cho CBCNV tại địa phương.

Tiến hành thành lập tổ phòng chống cháy nổ có đầy đủ dụng cụ phòng chống cháy nổ để xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra trên công trường khi cần thiết. Bố trí bình chữa cháy tại các vị trí thích hợp cho công tác phòng chống cháy nổ. Kết hợp chặt chẽ với BQL Dự án để duy trì và đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công.

h. Vệ sinh môi trường

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường, bố trí khu để rác thải, phế thải và được thu gom, vận chuyển thường xuyên ra khỏi công trường, đất thải khi vận chuyển ra khỏi công trường đều có bạt che chắn. Tất cả các xe vận chuyển khi ra khỏi công trường đều được phun rửa sạch 

Bố trí nhà vệ sinh tạm cho công nhân trên công trường và được dọn dẹp thường xuyên hàng ngày.

CHƯƠNG 3

BIỆN PHÁP THI CÔNG TỔNG THỂ.

I -  MỤC TIÊU ĐỀ RA.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ theo quy trình quy phạm hiện hành .

Trên cơ sở nắm vững yêu cầu thiết kế, chủ trương của Chủ đầu tư để tiến hành thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, kết hợp hài hoà giữa thủ công và máy móc thiết bị.

Quá trình thi công tiến hành theo đúng quy trình công nghệ xây dựng, đảm bảo an toàn cho con người và máy móc thiết bị, đặc biệt phải giữ gìn cảnh quan môi trường, vật tư vật liệu tập kết đúng vị trí gọn gàng ngăn nắp.

Kết thúc ngày làm việc phải làm công tác vệ sinh công nghiệp hiện trường sản xuất.

II - CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.

	TT
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Ký hiệu

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055 - 85

	2
	Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
	TCVN 4252 - 88

	3
	Nghị định của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
	209/2004/NĐ-CP

	4
	Công tác bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453 - 95

	5
	Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
	TCVN 371 - 2006

	6
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu đánh giá cơ bản và nghiệm thu 
	TCVN 374 - 2006

	7
	Kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4452 - 87

	8
	Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 305 - 2004

	9
	Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4487 - 87

	10
	Bê tông – Quy định chung, kiểm tra đánh giá độ bền
	TCVN 5444 - 91

	11
	Hỗn hợp bê tông nặng - Chế tạo và bảo dưỡng
	TCVN 3105 - 93

	12
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt
	TCVN 3106 - 93

	13
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén
	TCVN 3118 - 93

	14
	Bê tông nặng - P.pháp xác định cường độ kéo khi uốn
	TCVN 3119 - 93

	15
	Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 391 - 2007

	16
	Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 5592 - 91

	17
	Hỗn hợp bê tông
	TCVN 3105(10 - 79

	18
	Xi măng Poocland
	TCVN 2682 - 92

	19
	Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4487 - 89

	20
	Xi măng - Các tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN 139 - 99

	21
	Cát xây dựng
	TCVN 337(346 - 86

	22
	Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1770 - 86

	23
	Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong XD - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1771 - 86

	24
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 - 85

	25
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450 - 86

	26
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451 - 86

	27
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4459 - 87

	28
	Vữa xây - Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa XD
	TCVN 4459 - 87

	29
	Nước cho bê tông và vữa xây – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4560 - 87

	30
	Thép các bon cán nóng dùng trong XD- Y.cầu kỹ thuật
	TCVN 5759 - 93

	31
	Cốt thép cho bê tông
	TCVN 8874 - 91

	32
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng độ ẩm tự nhiên
	TCVN 5592 - 91

	33
	Kết cấu thép- Gia công, lắp đặt và NT- Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN170 - 89

	34
	Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 3146 - 86

	35
	Nghiệm thu các công trình xây dựng
	TCVN 4091 - 85

	36
	Công tác trắc địa trong xây dựng – yêu cầu chung
	TCVN 309 - 2004

	37
	Công tác trắc địa - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 3972 - 84

	38
	Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
	TCVN 2622-95


III. HUY ĐỘNG, TẬP KẾT XE MÁY THIẾT BỊ VÀ NHÂN LỰC CHO CÔNG TRÌNH.


Dự tính bố trí các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác thi công phần móng và tầng hầm công trình như sau:
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Thuộc

Sở hữu

	1
	Máy xúc gầu 0.7 m3, 0.3 m3
	cái
	03
	Hiện có + thuê

	2
	Ô tô tự đổ 25 tấn
	cái
	07
	Hiện có + thuê

	3
	Xe vận chuyển bê tông
	xe
	12
	Hợp đồng cấp BT

	4
	Máy bơm bê tông 80m3/giờ
	cái
	01
	Hợp đồng cấp BT

	5
	Cốp pha gỗ ván ép
	m2
	150
	Hiện có + thuê

	6
	Cột chống 
	m2
	150
	Hiện có + thuê

	7
	Cốp pha thép
	m2
	500
	Hợp đồng thuê

	8
	Máy phát điện 300 KVA
	cái
	01
	Hiện có

	10
	Máy đầm dùi
	cái
	10
	Hiện có

	11
	Đầm bàn
	cái
	8
	Hiện có

	12
	Máy hàn
	cái 
	8
	Hiện có

	13
	Máy bơm  nước 90 m3/giờ
	cái
	02
	Hiện có

	14
	Máy tời thép
	cái
	02
	Hiện có

	15
	Máy cắt uốn thép
	cái
	02
	Hiện có

	16
	Máy trắc đạc điện tử
	bộ
	03
	Hiện có


(Các loại thiết bị khác căn cứ vào nhu cầu đơn vị sẽ điều chuyển kịp thời để đáp ứng tiến độ thi công)

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN MÓNG VÀ TẦNG HẦM .

1. Công tác chuẩn bị thi công.

Đơn vị kết hợp với Chủ đầu tư nhận bàn giao tim mốc và mặt bằng thi công 

Bố trí cán bộ kỹ thuật, và trắc đạc xác định mốc giới toạ độ xây dựng, nếu có cọc mốc trong phạm vi công trình thì di chuyển đến địa điểm khác.

Xây dựng kho bãi tập kết vật tư vật liệu, chuẩn bị đường điện, nước phục vụ thi công cho công trình trong phạm vi cho phép của Chủ đầu tư.

Khảo sát ký hợp đồng mua sắm vật tư, các vật liệu cần thiết cho công trình.

Chuẩn bị các vật tư, phương tiện cần thiết cho công tác thi công đảm bảo an toàn, và dụng cụ phòng chống cháy nổ, biển hiệu chỉ dẫn ra vào công trường v.v...

Biên chế lực lượng lao động ở các tổ, nhóm công nhân lao động và tổ bảo vệ công trường, phổ biến nội qui, qui chế ra vào khu cơ quan, công tác an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ trong xây lắp cho toàn thể CBCNV tham gia thi công công trình.

Lập sổ nhật ký công trình, sổ giao ca từng ngày, hồ sơ, biểu mẫu trình Chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện trong quá trình thi công.

2. Công tác định vị công trình:

a. Các thiết bị dùng để định vị công trình:

Máy toàn đạc điện tử.

Máy kinh vĩ điện tử hiện số DT-209  Hãng TOPCON  - Nhật sai số đo góc 09’’, màn hình hiển thị 10’’, độ phóng đại 26x

Máy thuỷ bình cân bằng cơ Sonic sai số 1.5 mm/km độ phóng đại 28x.

Thước và thước sợi thuỷ tinh 50m. Cọc mốc, búa đóng cọc, đinh v.v...

b. Kiểm tra lại các mốc và định vị mặt bằng:

Tất cả các mốc do Chủ đầu tư giao được đơn vị kiểm tra lại và có biện pháp bảo vệ trong suốt quá trình thi công. Dùng máy toàn đạc, kinh vĩ, máy thuỷ bình, thước thép đo kiểm tra lại góc, cao độ, chiều dài so với thông số trong thiết kế.

Từ mốc chuẩn chúng tôi xây dựng các mốc phụ theo toạ độ vuông góc và được bảo quản cẩn thận. Từ các trục chính căn cứ vào mặt bằng định vị và mặt bằng móng để định vị công trình, giác móng, định vị tim trục công trình và các kết cấu của công trình

Phối hợp với BQL dự án để xây dựng các mốc quan trắc thực trạng xung quanh và quan trắc kết cấu tường vây. Nội dung quan trắc gồm : 

Chuyển vị ngang của tường liên tục trong đất (Đo nghiêng)

Quan trắc chuyển vị đỉnh tường.

Mời TVGS, cùng thiết kế nghiệm thu các mốc định vị công trình mà nhà thầu chúng tôi đã chuyển về từ các mốc chuẩn mà chủ đầu tư đã bàn giao sau đó mới tiến hành thi công.
3.  Phân giai đoạn thi công

Để đẩy nhanh tiến độ thi công chúng tôi tiến hành thi công theo phương pháp cuốn chiếu. Các công tác được tiến hành xen kẽ và sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị. 

Nhà thầu chúng tôi phân chia phần kết cấu móng và tầng hầm 1 thành 3 giai đoạn thi công: 

+ Giai đoạn 1: Thi công tường cừ và đào đất móng

+ Giai đoạn 2: Thi công móng, dầm móng và đắp đất đến cos đáy sàn

+ Giai đoạn 3: Thi công sàn tầng hầm, tường, cột biên tầng hầm

Trong các giai đoạn thi công này các công việc xây dựng lại được chia thành các phân đợt, phân đoạn thi công phù hợp với năng suất của máy móc thiết bị, năng suất của các tổ đội, phù hợp với quy trình thi công, mạch ngừng thi công, quy phạm  kỹ thuật.

4. Công tác tổ chức thi công phần đất

a. Xác định vị  trí  hố  đào 
Kiểm tra, nghiệm thu cao độ mặt đất tự nhiên trung bình, đo vẽ và xác nhận trước khi tiến hành đào đất.

 Trước khi tiến hành đào móng chúng tôi tiến hành xác định phạm vi hố đào, cho từng khu. Công tác này được thực hiện bằng máy trắc đạc và các lưới định vị công trình từ đó xác định được khối lượng chính xác để tập kết máy và phương tiện thi công cho phù hợp. 

b. Công tác đào đất :

Đơn vị thi công tiến hành đào đất sau khi ép cừ dọc tuyến đường đang hoàn thiện, công tác đào đất sử dụng máy xúc kết hợp sửa thủ công tại 1 số vị trí. Nhà thầu sẽ tiến hành thi công theo đúng các quy định đã đề ra, đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh môi trường chung.

Công tác thi công các lớp, các phân đoạn và từng loại công tác sẽ được chúng tôi tiến hành thi công theo phương pháp cuốn chiếu. Các công tác được tiến hành xen kẽ và sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị. 

c. Thiết bị xe máy bố trí cho công tác đào đất:

Đơn vị thi công  dự kiến số lượng xe máy thiết bị đào như sau: 

· Máy đào có dung tích gầu 0,7 m3/gầu; 0,3 m3/gầu


03 cái

· Ô tô vận chuyển tải trọng 25 tấn




7 cái

· Máy bơm thoát nước mưa hố móng công suất 90 m3/h

02 cái

· Bạt ni lông che phủ mái đào (trường hợp gặp trời mưa)

500 m2
Đồng thời với công tác đào đất móng các phân đoạn Đơn vị sẽ tạo ra các rãnh thoát nước từ các tuyến móng dốc về hố ga, bố trí máy bơm trực tiếp hút nước liên tục trong quá trình thi công móng. 

5. Công tác tổ chức thi công bê tông Đài, dầm giằng móng:

5.1/ Tổ chức thi công bê tông cốt thép đài, dầm giằng móng và sàn tầng hầm  

Bê tông móng sử dụng bê tông thương phẩm mua từ trạm trộn vận chuyển đến công trường bằng xe vận chuyển bê tông chuyên dùng và bơm trực tiếp bê tông đến các cấu kiện bằng máy Bơm bê tông. Công tác thi công bê tông cốt thép Đài, Dầm  giằng móng sẽ tiến hành theo 4 phân đoạn: 
Thi công lắp dựng cốt thép đài móng, dầm móng, cốp pha đài móng, dầm móng. 

5.2 / Tổ chức thi công bê tông, cốt thép sàn tầng hầm

Sau khi thi công xong đài, dầm giằng móng phân đoạn tiến hành thi công sàn tầng hầm.

Bê tông dầm sàn sử dụng bê tông thương phẩm mua từ trạm trộn vận chuyển đến công trường bằng xe vận chuyển bê tông chuyên dụng, bơm trực tiếp vào cấu kiện bằng bơm bê tông chuyên dụng.

Cốt pha sử dụng để thi công bê tông cột dầm sàn dùng cốt pha ván ép chịu nước kết hợp với cốt pha thép.

V. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CỤ THỂ PHẦN MÓNG VÀ TẦNG HẦM..

1. Công tác đổ bê tông lót móng:

Làm sạch hố móng trước khi đổ bê tông lót. Không đổ bê tông lót khi hố móng còn nước.

Bê tông lót sử dụng bê tông thương phẩm và vận chuyển bằng máy xúc tới từng vị trí cần đổ.

Đổ bê tông lót móng BT mác 100 theo thiết kế. Bê tông lót được đầm chặt đổ theo đúng kích thước hình học của lớp lót. Đổ dứt điểm từng hố móng, tránh đọng nước trong quá trình thi công.

Bố trí các hố thu nước 300x300 tại các đài móng để bơm hút nước và vệ sinh hố móng.

3. Công tác gia công và lắp dựng cốt thép móng :

3.1 Yêu cầu về vật liệu:

Trước khi gia công cốt thép và trước khi đổ bê tông phải kiểm tra cốt thép theo các yêu cầu sau:

Chỉ sử dụng các loại cốt thép theo quy định của hồ sơ trình Chủ đầu tư và tư vấn giám sát, và đã được phê duyệt. Cốt thép phải có chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, được thí nghiệm đạt các chỉ tiêu kéo, nén theo yêu cầu thiết kế.

Bề mặt các thanh thép phải sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ.

Các thanh thép bị bẹp, giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại bỏ.

Cốt thép được kéo, uốn, nắn thẳng.

Toàn bộ cốt thép được bảo quản tre phủ, tránh mưa nắng và được kê cách mặt đất > 20 cm. Buộc xắp xếp từng lô theo chủng loại và số lượng tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

3.2 Yêu cầu kỹ thuật gia công và lắp đặt:

Tiến hành gia công tại hiện trường theo đề tay phù hợp với yêu cầu của thiết kế. Kho gia công được đặt bên cạnh bãi thép và kho thành phẩm bố trí các giá gỗ kê xếp và phân loại rõ dàng.

Gia công cắt và uốn thép bằng máy chuyên dùng.

* Cắt và uốn thép: 

Độ sai lệch kích thước, hình dạng tuân thủ TCVN1691:1975, 4111:1985.

Các thiết bị thi công chính gồm: Máy cắt thép và máy uốn thép của Nhật Bản, Trung Quốc.

Cắt uốn thép được thực hiện bằng phương pháp cơ học. Không dùng phương pháp cắt bằng nhiệt như ngọn lửa hàn (hàn điện, hàn hơi...).

Cắt uốn thép phù hợp với hình dáng, kích thước của thiết kế.

* Hàn cốt thép :

Thiết bị thi công chính gồm: Máy hàn công suất 17 KVA. 

Các mối hàm đảm bảo các yêu cầu sau:

Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và có bọt.

Đảm bảo chiều dài và chiều cao đường hàn theo thiết kế.

* Vận chuyển lắp dựng cốt thép :

Việc vận chuyển cốt thép đảm bảo không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép. Khi vận chuyển bằng ô tô, các loại thép dài phải được xếp trên xe chuyên dùng để tránh hư hại cốt thép.

* Yêu cầu công tác lắp dựng cốt thép:

Kích thước, tiết diện đúng thiết kế.

Cốt thép sạch, tránh dính đất móng, các đài đúng vị trí trắc địa định vị, dầm móng thẳng đúng trục thiết kế.

Thép đầu cọc chắc chắn, đồng đều, thép đầu cọc bẻ nghiêng 45 độ.

Các bộ phận lắp dựng trước, không gây trở ngại cho các bộ phân lắp dựng sau.

Giá đỡ, buộc ổn định vị trí cốt thép, không để cốt thép biến dạng, chuyển vị trong quá trình đổ bê tông.

Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không được lớn hơn 1 m một điểm kê. Con kê được đúc bằng vữa xi măng mác cao, có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong các trường hợp khác, con kê được làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá huỷ bê tông và phải được phê duyệt. 

Sai lệch chiều dày lớp bảo vệ bê tông so với thiết kế không vượt quá 2 mm đối với lớp bảo vệ bê tông có chiều dày a<15 mm và 4 mm đối với lớp bê tông bảo vệ có a>15 mm.

Công tác nối cốt thép sẽ thực hiện theo chỉ định của đơn vị thiết kế và một số phương  pháp thông dụng sau:

Phương pháp buộc để liên kết các thanh cốt thép tại với nhau.

Hạn chế sử dụng phương pháp hàn tại công trường. 

Trong mọi trường hợp, các góc của các thanh thép đai với thép chịu lực được buộc toàn bộ.

4. Gia công lắp dựng cốp pha móng :

4.1. Lựa chọn cốp pha :

Để đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo kích thước hình học của các khối bê tông móng, chúng tôi lựa chọn sử dụng cốp pha bằng các tấm cốp pha thép định hình liên kết với nhau bằng chốt, bu lông, giữa các tấm bê tông có đệm cao su để chống mất nước bê tông.

Cốp pha khi tập kết về công trình được nhà thầu chúng tôi kiểm tra cẩn thận, nghiệm thu nội bộ, mời TVGS, BQL kiểm tra trước khi đưa và thi công.

4.2. Lắp dựng cốp pha

Cốp pha được gia công và tổ hợp theo đúng kích thước thiết kế móng và đưa xuống lắp dựng vào cấu kiện.

Biện pháp lắp dựng, chống đỡ cốp pha móng đã thể hiện chi tiết trên bản vẽ.

Cần chú ý các biện pháp và qui định sau:

Sử dụng cốp pha thép định hình tấm lớn (B=400:600-1000:1800) ghép thành từng mảng phù hợp với kích thước móng (Ưu điểm của loại cốp pha này lắp ghép nhanh, luân chuyển nhanh). 

Chỉ ghép sau khi công tác cốt thép móng đã hoàn chỉnh trên từng trục, và vệ sinh sạch sẽ, được tư vấn giám sát nghiệm thu.

Thành cốp pha đài và dầm móng được ổn định và chống vững chắc bằng các sườn, đà thép hộp hoặc thép hình, chống bằng cột chống thép kết hợp với cột chống gỗ để bảo đảm độ ổn định của cốp pha, và kích thước hình học của các kết cấu.

Bề mặt cốp pha được quét dầu chuyên dụng chống dính bê tông và cốp pha

5. Công tác bê tông móng :

5.1.  Công tác chuẩn bị :

Thiết kế chi tiết hệ thống sàn thao tác đổ bê tông móng (Cho từng dãy đài và dầm móng). Hệ thống sàn thao tác bảo đảm cho người công nhân thi công bê tông, san gạt và làm hoàn thiện mặt bê tông đi lại thao tác dễ dàng.

Các vật tư, máy móc, nhân lực phục vụ đổ BT phải được kiểm tra đầy đủ. Lập kế hoạch cho từng ca đổ bê tông, từng ngày và các phương án dự phòng khi mất điện, trục trặc khi vận chuyển bê tông... hoặc do thời tiết không móng muốn

Thiết kế trước mạch ngừng thi công bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và qui phạm xây dựng. Tất cả các mạch ngừng thi công BTCT tại vị trí tường, sàn tầng hầm tiếp giáp trực tiếp với nền đất được để chờ bằng các thanh cao su cản nước B200, để tránh trường hợp nước thấm sau này. Ngoài ra nhà thầu chúng tôi tuân thủ tuyệt đối biện pháp chống thấm của thiết kế và chủ đầu tư đề ra.

5.2.  Đổ bê tông.

Bê tông được sử dụng thi công móng là bê tông thương phẩm, được đổ bằng máy bơm bê tông tự hành.

Bê tông sử dụng cho công trình là bê tông thương phẩm nhưng chúng tôi rất coi trọng công tác thí nghiệm để đảm bảo chất lượng. Cụ thể như sau :

Việc lấy mẫu vữa bê tông ở công trường đều được thực hiện với sự giám sát của TVGS và CĐT.

Chúng tôi luôn có đầy đủ ở công trường lượng khuôn thép của mẫu và thiết bị bảo dưỡng.

Số mẫu thử lấy theo TCVN 4453 -87. Yêu cầu với mẫu thử là cường độ 7 ngày thí nghiệm phải đạt được cường độ 75% cường độ thiết kế. 

* Đổ bê tông đài móng, dầm móng.

Hỗn hợp bê tông được vận chuyển đến công trường bằng ô tô chuyên dụng không để xảy ra hiện tượng phân tầng, chảy nước hoặc mất nước do nắng. Khi vận chuyển bằng thủ công tại công trường không được vượt quá cự ly 100m.

Vữa bê tông được đổ vào các kết cấu theo phương thức quy định, đầm bằng máy, chiều dày mỗi lớp đổ ( 40cm. Khi đổ, để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của bê tông không được vượt quá 1,5m.

Các mạch ngừng khi đổ bê tông được xác định và lắp đặt trước để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Khi có sự cố phải ngừng ngoài những vị trí đặt sẵn, thì được ghi rõ ngày, giờ trong sổ nhật ký, xác nhận và thống nhất với tư vấn giám sát phương pháp xử lý. Khi thi công đến phân đoạn tiếp theo Tại vị trí mạch ngừng phải  được vệ sinh sạch và tạo nhám, cũng như xử lý thấm mạch ngừng.

Sử dụng đầm dùi và đầm bàn. Đầm bê tông đặc biệt chú ý tới các vị trí giao nhau, nơi có hàm lượng thép cao. Thời gian đầm và vị trí đầm phải được tính toán hợp lý. 

Trong quá trình thi công chúng tôi chuẩn bị đủ khối lượng vải bạt để che đậy các cấu kiện vừa thi công nếu có mưa xảy ra.

5.3. Bảo dưỡng bê tông:

Sau khi đổ, bê tông được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để phát triển cường độ và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong qúa trình phát triển cường độ của bê tông.

Phun nước giữ độ ẩm, trong thời gian bảo dưỡng, bảo vệ bê tông chống các tác động cơ học như rung động, lực xung kích và các tác động có khả năng gây hư hại khác.

Sau khi bê tông móng đạt cường độ cho phép, tiến hành dỡ cốp pha móng và lấp móng.             

6. Tổ chức vận chuyển đất và phế thải ra khỏi công trường 

Lượng đất sau khi đào móng, sẽ được vận chuyển ngay ra khỏi công trường bằng các xe ô tô tự đổ có tải trọng 21 tấn. Tất cả các xe ô tô vận chuyển đều được phủ bạt và đất được đổ đúng vào nơi quy định. Trước khi ra khỏi công trường các xe đếu được phun rửa sạch.  Thi công đào đất đến đâu chuyển ra đến đó đảm bảo không để đất ùn tắc trên mặt bằng thi công.
7. Công tác xây
      Gạch xây từng hàng phải phẳng mặt, vuông góc với phương của lực tác dụng vào khối xây hoặc góc nghiêng của lực tác dụng vào khối xây và phương vuông góc với khối xây phải <= 170 vì khối xây chịu nén là chính.
      Xây không được trùng mạch do đó các mạch vữa đứng của lớp xây tiếp giáp không được trùng mà phải lệch nhau ít nhất ¼ chiều dài viên gạch cả về phương ngang cũng như phương dọc.
      Các mạch vữa xây theo phương ngang và phương dọc trong một lớp xây phải vuông góc với nhau, không được phép xây các viên gạch vỡ hình thang, hình tam giác ở góc khối xây.
      Vì vậy, đội ngũ công nhân thực hiện việc xây phải lành nghề, được chia thành tổ và phân công lao động phù hợp với các đoạn công tác trên mặt bằng. Đồng thời giữa các thợ chính, thợ chính với thợ phụ phải có sự phối hợp nhịp nhàng dây chuyền với nhau đảm bảo công việc được thực hiện một cách liên tục, nhịp nhàng không bị ngắt quãng.
      Công việc xây được tiến hành sau khi hệ khung bê tông cốt thép đã được chình thành được một phần hay toàn bộ và coffa sàn, dầm, cột, hệ giằng chống đã được tháo dỡ, dọn dẹp ở hệ khung tầng dưới thì khi ấy ta có thể bắt đầu công việc xây ở tầng dưới và cứ như thế lên các tầng trên.

a. Chuẩn bị trước khi xây:
Chuẩn bị vật liệu: 
      Để đảm bảo kết dính tốt cho khối xây vữa xi măng được sử dụng là hợp phần của xi măng, cát, nước được trộn với nhau theo một tỷ lệ thích hợp tạo ra hỗn hợp có cường độ cao chịu được nước và nơi ẩm ướt. 
      Sử dụng xi măng còn trong thời hạn sử dụng và bảo quản trong kho bãi đùng tiêu chuẩn.
Cát dùng là cát sạch, mịn không lẫn tạp chất, kích thước đồng đều, đúng yêu cầu trong cấp phối vữa xây. Nếu cát không sạch ta phải tiến hành sàn loại bỏ tạp chất trong cát. 
      Nước sạch phải được lấy từ nguồn nước của khu vực.
      Cấp phối vữa phải được pha trộn thích hợp, tránh những trường hợp vữa non làm giảm độ liên kết hay vữa già gây lãng phí. Chất lượng của vữa xây tô được kiểm tra thí nghiệm trong phòng và trên hiện trường xây dựng.
Chuẩn bị xây: 
     Coffa dầm, sàn, cột và hệ giằng chống đã được tháo ra và dọn dẹp gọn gàng đảm bảo không vướng trong quá trình xây, đồng thời tạo ra một mặt bằng thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu xây đến đúng chổ và bố trí vật liệu khi xây như gạch, máng hồ…, khi xây lên cao cần phải bố trí giàn dáo.
     Thợ chính và thợ phụ đầy đủ.
     Dụng cụ xây gồm bay, thước, dây nhợ, bàn chà, nivô.
     Xác định tường xây là loại nào 100, 200 hay lớn hơn để xây hợp lý đúng kỉ thuật.
     Xác định tim mốc, vị trí xây. 
     Thợ phụ vận chuyển vật liệu gạch, máng hồ, giàn giáo lại vị trí thợ chính, sắp chúng thích hợp trên mặt bằng xây.
     Nếu xây trên tầng cao thì vật liệu được chuyển lên bằng puli.


b. Trình tự và các yêu cầu kỹ thuật khi xây:
- Xây từ dưới lên trên, tường chính xây trước, tường phụ xây sau, xung quanh xây trước, trong xây sau.
- Nếu gạch khô phải tưới nước để đảm bảo gạch không hút nước của vữa tạo liên kết tốt khi xây.
- Bề mặt tiếp giáp khối xây phải được trát một lớp hồ dầu để tạo độ liên kết giữa gạch và bề mặt tiếp giáp đó như dầm, cột.
- Để đảm bảo cho tường thẳng và phẳng thì trong quá trình xây phải giăng dây và thường xuyên thả quả dọi. 
- Mạch vữa dao động từ 8 – 12mm, mạch vữa phải nằm ngang phải dày hơn mạch vữa dọc, bảo đảm mạch no vữa. Điều chỉnh tăng vữa ở phía vữa thấp nếu tường không ngang phẳng. 
- Có hai cách xây là 3 dọc 1 ngang hay 5 dọc 1 ngang.
- Chú ý ở vị trí tiếp giáp giữa tường và dầm thì phải xây xiên, xây bằng gạch đinh đồng thời các lỗ trống phải miết hồ kĩ nhằm tránh trường hợp nứt ở mép tiếp giáp của tường với dạ đà.
- Ở vị trí tiếp giáp của tường với mặt trên của đà cũng được xử lý một lớp hồ dầu khoảng 1cm và xây khoảng 03 hàng gạch đinh để chống nứt. 
- Khi xây chú ý chừa những lỗ trống trên tường để lắp dựng cửa, lam gió, đường điện, ống nước… sau này.
- Sau khi khối xây vừa xong thì hạn chế các lực va chạm để khối xây đạt cường độ từ từ.
- Nếu xây tiếp lên tường cũ thì cần phải vệ sinh tưới nước tường cũ trước khi xây tiếp.
c. Tổ chức làm việc:
 - Để đảm bảo chất lượng vật liệu như xi măng, cát, đá, gạch khi đưa đến công trình được kiểm tra nghiệm thu ngay xem có yêu cầu đã đề ra hay chưa (xi măng, gạch, đúng loại đúng mác…), nếu chưa thì phải thay đổi ngay. Và sau khi khối xây đã hoàn chỉnh cũng phải kiểm tra nghiệm thu lần nữa cho đến khi công trình hoàn tất. Công việc này do chỉ huy trưởng phối hợp với những kỹ sư khác trên công trường đảm trách. Hỗn hợp vữa phải được pha trộn đúng tiêu chuẩn được kiểm tra chất bằng cách lấy mẩu thí nghiệm ngay tại công trường sau khi đã pha trộn xong về độ dẻo, độ sụt, độ đồng đều của vữa xây.
- Các tổ đội thực hiện công tác xây có thể là của công ty hoặc ở ngoài có tính chuyên nghiệp được tổ chức làm việc xây chuyền. Mổi tổ xây đứng đầu là một trưởng nhóm, điều hành các thành viên khác trong tổ xây, chịu trách nhiệm về khu vực mình xây. Tổ trưởng xây phải xác định sơ bộ số lượng công nhân mình có sẵn để tìm ra biện pháp phân đợt phân đoạn hợp lý, khối lượng trong các phân đợt phân đoạn phải xấp xỉ bằng nhau để tránh gây biến động về nhân lực và đảm bảo cho xây không bị gián đoạn nửa chừng.
- Người thợ tuyệt đối phải chấp hành các biện pháp an toàn lao động khi xây, nhất là khi đứng trên giàn dáo, làm việc trên cao phải có hành lang bảo vệ, đối với các tường ngoài thì phải có lưới bao che đề phòng vật rơi xuống dưới.
- Tổ chức mặt bằng thi công phải tiện lợi phù hợp gồm 03 khu: khu vực thao tác xây, khu vực chứa vật liệu và khu vực chuyển tiếp vật liệu. Ba khu vực này không tách rời với nhau được. Đặc biệt là khi làm việc trên giàn giáo thì giàn giáo phải vững, sàn công tác phải chắc chắn để chứa vật liệu và thao tác xây.
- Thông thường để cho công việc xây được liên tục thì cứ 01 thợ chính thì có 01thợ phụ, nếu kết cấu phức tạp, khối lượng nhiều thì số người phải lớn hơn. Gạch vữa được chuyển lên tầng bằng puli; vữa được trộn bằng máy hoặc thủ công có thể trộn ở dưới đất rồi chuyển lên hoặc chuyển xi măng lên tầng đang xây rồi trộn trên đó. Cần tiến hành trộn khô trước rồi sau đó trộn ướt sau.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Thợ phụ phải cung cấp vật liệu cho thợ chính xây một cách đầy đủ nhằm tránh gián đoạn trong thi công gây lãng phí, hiệu suất kém.

8.Công tác trát
- Để bảo vệ, tạo vẽ thẩm mỹ cho kết cấu tường, dầm…thì ta cần phải tiến hành tô trát.
- Có các loại trát như trát tường, trát lớp lót, trát lớp vữa nền, trát lớp vữa mặt, trát góc, trát cạnh góc lồi, trát lớp mặt, trát cạnh góc lõm, trát dầm trần…

a. Chuẩn bị trát: 
- Dụng cụ: bay, bàn xoa, thước, nivô, dây nhợ… Vật liệu là vữa xi măng mác 75 với cấp phối thích hợp.
- Công việc trát được thực hiện sau khi các kết cấu cần tô đã được hình thành.
- Chất lượng lớp trát phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt cần trát, bề mặt cần trát cần phải đạt một độ cứng ổn định, chắc chắn rồi mới tiến hành trát; đối với tường thì cần phải chờ cho tường khô mới trát.
- Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn trên bề mặt trát, nếu bề mặt gồ ghề, lồi lõm thì cần phải đục đẽo hay đắp thêm tạo cho bề mặt tương đối bằng phẳng rồi mới tiến hành trát.
- Tạo nhám cho bề mặt cần trát để vữa trát dính vào. 
- Nếu bề mặt trát khô quá thì tưới nước vào.
- Trải bao ở phía dưới chân chổ trát nhằm tận dụng lại vữa rơi khi trát, tránh gây lãng phí.
- Ngoài ra để tạo độ bám dính bề mặt tốt ta nên trát trước bề mặt kết cấu bằng một lớp hồ dầu.
- Nếu trát bề mặt ngoài của tường thì phải đảm bảo giàn dáo và sàn công tác an toàn trước khi trát. 
- Thực hiện xong các công việc nêu trên ta gém hồ hay dùng đinh, gạch vỡ làm dấu lên mốc, phái trên đầu và cuối bức tường trước, sau đó mới tiến hành các mốc phía trong.                        Làm các mốc phía trên rồi thả quả dọi để làm mốc ở dưới và giữa tường. Khoảng cách các mốc về các phía phải nhỏ hơn thước tầm để dễ kiểm tra độ phẳng lớp trát. Mặt sàn thao tác trên giàn dáo và mặt sàn dưới chân giàn dáo phải quét dọn sạch sẽ trước khi tiến hành công việc. 

b. Trình tự và các yêu cầu kỹ thuật khi trát: 
- Nhìn chung kỹ thuật trát các kết cấu là giống nhau chỉ có một số điểm riêng ta cần phải lưu ý do tính chất của nó trên bề mặt nhằm tạo ra một lớp trát có chất lượng, đạt yêu cầu.
- Tiến hành trát trần, dầm trước rồi tới tường, cột sau.
- Trát theo bề dày của mốc đánh dấu. Nên trát thử vài chổ để kiểm tra độ dính kết cấu.
- Chiều dày lớp trát từ 10 – 20mm, khi trát phải chia thành nhiều lớp mỏng từ 5-8mm. Nếu trát quá dày sẽ bị phồng, rộp, nứt thông thường chiều dày của một lớp trát nên không mỏng hơn 5mm và không dày hơn 8mm. Khi ngừng trát phải tạo mạch ngừng hình gãy không để thẳng, cắt lớp vữa trát thẳng góc.
- Thực hiện tuần tự lớp trát lót, lớp đệm và lớp ngoài.
- Dùng vữa xi măng mác 75.
- Lớp vữa trát phải bám chắc vào bề mặt các kết cấu công trình; loại vữa và chiều dày lớp vữa trát phải đúng yêu cầu thiết kế; bề mặt lớp vữa phải nhẵn phẳng; các đường gờ cạnh chỉ phải ngang bằng hay thẳng đứng.
- Các lớp vữa trang trí thường có yêu cầu mỹ thuật cao.
- Phải kiểm tra độ bám dính của vữa bằng cách gõ nhẹ trên mặt lớp vữa trát, tất cả những chổ bộp đều phải trát lại bằng cách phá rộng chổ đó ra, miết chặt mép vữa xung quanh, để cho se mặt mới trát sửa lại. Mặt tường, bể sau khi trát không có khe nứt, gồ ghề, nẻ chân chim hoặc vữa chảy. Phải chú ý chổ trát dưới bệ cửa sổ, gờ cửa, chân tường, chân lò, bếp, các chổ dễ bị bỏ sót khác. Các cạnh cột, gờ cửa, tường phải thẳng, sắc cạnh, các góc vuông phải được kiểm tra bằng thước. Các gờ bệ cửa sổ phải thẳng hàng với nhau. Mặt trên bệ cửa sổ phải có độ dốc theo thiết kế và lớp vữa trát ăn sau vào dưới khung cửa sổ ít nhất 10mm.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn lao động khi làm việc trên giàn dáo hay trên cao.
- Những chỗ tiếp giáp giữa gạch với gỗ cần phải làm nhám bề mặt gỗ rồi mới trát.
- Khi trát xong thì cần phải che đậy cẩn thận tránh tác động của thời tiết, và va chạm do vô tình tác động vào. Chú ý bảo dưỡng bề mặt trát, luôn giữ ẩm cho bề mặt trát trong 7 đến 10 ngày.
- Trong quá trình tô trát nếu phát hiện trong vữa có thành phần hạt lớn như đá, sỏi… cần phải loại bỏ ngay.
- Tận dụng lại vữa rơi bên dưới đã có vật lót để trát tiếp.
Thông thường các tổ đội xây cũng đảm nhận luôn cả phần trát. Nguyên tắc tổ chức nhìn chung không khác xây là mấy.

6.Công tác láng 
- Lớp láng được thực hiện trên nền bê tông gạch vỡ, bê tông cốt thép. Cấu tạo chung gồm lớp vữa đệm và lớp láng mặt.
- Lớp vữa láng có chiều dày từ 2-3cm, dùng vữa láng xi măng cát vàng mác 75 – 100.
- Dụng cụ để láng cũng như trát gồm: bay, bàn xoa, thước, nivô, dây dọi… vật liệu dùng để láng cũng như trát là hỗn hợp vữa xi măng và cát vàng phải đảm bảo.
- Trước khi láng kết cấu phải ổn định và phẳng, vệ sinh thật sạch kết cấu cần láng, thông thường nền nhà rộng ta phải chia ô đánh mốc từng khu vực để láng, cao độ mặt nền sàn phải được kiểm tra rồi căn cứ vào tường, các góc xung quanh thiết lập lên mạng lưới các mốc phù hợp với chiều dài thước khi láng.
- Khi láng xong phải chú ý bảo quản bề mặt láng (che đậy cẩn thận) tránh đi lại tuỳ tiện, muốn đi phải lót ván vào lớp mới láng xong.
- Chú ý công tác dưỡng hộ cho lớp láng nhằm giúp làm tăng chất lượng bề mặt láng vì vậy từ 7 -10 ngày đầu sau khi láng cong phải tưới nước dưỡng hộ.

9.Công tác ốp lát
- Vai trò của công tác ốp lát là nhằm tăng tính thẩm mỹ của công trình, có tác dụng bảo vệ công trình chống lại tác động của thời tiết bên ngoài. Ốp được tiến hành trước lát.
a. Chuẩn bị ốp lát: 
- Chuẩn bị vật liệu dùng đế ốp lát là những vật liệu được chế tạo sẵn có máy sắc 
như gạch men Ceramic, gạch men,đá Granite… gạch phải đúng chất lượng, đúng qui cách, không nứt nẻ giữ được đường nét hoa văn.
- Vữa lót dùng là xi măng nguyên chất trộn với nước, ta cũng có thể pha trộn 5% hồ vôi so với thể tích của xi măng để tăng độ dẽo của vữa ốp.
- Dụng cụ gồm: bay, nivô, thước, dao cắt gạch, giẻ sạch, dây…
- Những chổ lồi lõm trên bề mặt cần ốp, cho thêm vữa vào những chổ lõm đảm bảo cho bề mặt ốp bằng phẳng.
- Kiểm tra lại cao độ nền nhà, độ phẳng của tường cần ốp lát, sửa lại bằng vữa xi măng.
b. Trình tự và các yêu cầu kỹ thuật khi ốp lát: 
- Ốp: Dùng thước kẻ một đường nằm ngang chân tường cách nền bằng chiều rộng của một viên gạch cần ốp. Xác định viên mốc ở hai bên, trát vữa vào hai viên mốc dính vào tường. Căn cứ vào hai viên mốc xác định đường thẳng đứng, căng dây theo hàng thẳng đứng trát vữa xi măng ốp gạch hàng thẳng đứng. Căng dây theo 2 hàng thẳng đứng hai bên ốp các hàng phía trong, và cứ thế ốp cho đến hết độ cao cần ốp. Cuối cùng là dùng hồ xi măng trắng chà lên các khe hở của gạch (chà joint).
- Lát: Trong khu vực cần lát cần kiểm tra lại các góc vuông xung quanh xem có chính xác chưa. Xếp ướm hàng gạch xung quanh để xác định viên gạch góc. Rải vữa lót cố định gạch góc bằng cao độ gạch cần lót, lát hàng gạch ở phía cạnh tường. Căng dây theo hai hàng gạch cạnh tường lót các hàng bên trong. Cuối cùng dùng hồ xi măng trắng chà lên các khe hở của gạch (chà joint).
- Kiểm tra độ phẳng bằng thước dài khoảng 2m đặt áp và mặt ốp qui định là không quá 1mm trên 1m chiều dài về độ phẳng của bề mặt ốp lát, khe hở của thước và mặt ốp không quá 2mm.
- Chiều dày mạch ốp giữa hai viên gạch theo phương đứng và phương ngang là 3mm đối với tấm ốp có kích thước lớn hơn 200x200mm, 2mm với tấm ốp có kích thước nhỏ hơn 200x200; với gạch men sứ, gạch gốm, đá nhân tạo mạch vữa lấy theo tính chất của phòng và kích thước tấm ốp. Các mạch vữa ngang dọc phải sắc nét, đều đặn, no vữa.
- Phải chống rỉ ch ocác chi tiết kết cấu thép tiếp xúc với mặt ốp và các chi tiết thép giữ mặt ốp. Các chi tiết neo giữ (đinh, chốt, móc) phải mạ kẽm hoặc thép không rỉ.
- Chú ý cẩn thận khi ốp lát không làm bẩn tấm ốp, vệ sinh bằng giẻ lau. Tránh các lực va chạm mạnh vào tấm ốp gây vỡ. Hoa văn khi ốp lát phải khớp với nhau. Chà joint phải đúng màu sắc thiết kế.
- Trước khi ốp phải đặt xong hệ thống ống và đường dây điện ngầm, kết cấu ốp phải chắc, trước khi ốp phải tẩy sạch các vết dính dầu, mỡ trên bề mặt.
- Mặt tường trát và mặt bê tông trước khi ốp phải đánh xờm, mặt vữa cement trát chổ ốp không xoa nhẵn mà phải khía thành lưới quả trám. Khoảng cách giữa các vạch khía không được lớn hơn 5cm và không được lớn hơn chiều rộng của viên gạch ốp.
- Vữa đệm giữa kết cấu và gạch ốp phải dính kết tốt, không bị bong rộp, khi vỗ trên bề mặt ốp không có tiếp bộp. Tiến hành ốp lại những viên gạch bị bộp.


CHƯƠNG 4

TIẾN ĐỘ THI CÔNG


Chúng tôi lên kế hoạch và cam kết đảm bảo thi công hạng mục theo đúng tiến độ thi công đề ra


Tiến độ thi công là vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm, qua các biện pháp tổ chức thi công đã nêu trên, việc đưa các tổ đội vào công trường đảm bảo mặt bằng thi công, quy trình kỹ thuật... chúng tôi đã tinh toán cụ thể và đưa ra tiến độ thi công chi tiết.


Để đảm bảo tiến độ đã vạch ra ngay sau khi nhận lệnh khởi công của Chủ đầu tư Công ty chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành triển khai công tác tổ chức thi công tại hiện trường.


Theo tính toán của chúng tôi tiến độ thi công: 95 ngày

CHƯƠNG 5

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH

I.  Nội dung công tác quản lý chất lượng.

1. Nguyên tắc chung khi thực hiện quản lý chất lượng xây lắp công trình:

Bảo đảm sự quản lý thống nhất với các quy định của Nhà nước về chất lượng công trình.

Chấp hành các luật pháp liên quan và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng và chất lượng công trình. Việc quản lý chất lượng phải kịp thời, khách quan, thận trọng, chính xác.

Tôn trọng chức trách của các tổ chức liên quan trong việc quản lý chất lượng. Kịp thời thông báo ngăn chặn các sai phạm kỹ thuật có nguy cơ làm hư hỏng, giảm cấp công trình hoặc gây sự cố nguy hiểm cho công trình.

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thưởng phạt trong việc đảm bảo chất lượng công trình theo các điều lệ quản lý xây dựng cơ bản.

2. Nội dung chủ yếu về quản lý chất lượng:

Công tác quản lý các hồ sơ chất lượng công trình phải đảm bảo được thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước. 

Yêu cầu đối với đơn vị thi công:

- Nghiên cứu kỹ thiết kế, phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý, phát hiện những vấn đề quan trọng cần đảm bảo chất lượng.

- Làm tốt khâu chuẩn bị thi công. Lập biện pháp thi công đối với những công việc hoặc bộ phận công trình quan trọng và phức tạp về kỹ thuật. Lập các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, cấu kiện bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức kiểm tra thí nghiệm vật liệu xây dựng theo quy định. Nghiêm cấm đưa vật liệu không đảm bảo chất lượng vào công trình.

- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao. Tổ chức đầy đủ bộ phận giám sát, kiểm tra kỹ thuật, chất lượng công trình.

- Tổ chức kiểm tra nghiệm thu công tác xây lắp theo đúng quy định của tiêu chuẩn quy phạm thi công, đặc biệt những bộ phận khuất và quan trọng. Sửa chữa những sai sót, sai phạm kỹ thuật một cách nghiêm túc.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho sự giám sát kỹ thuật của đại diện thiết kế và bên giao thầu.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong quá trình thi công: Nhật ký công trình, biên bản thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện, bán thành phẩm xây dựng, biên bản kiểm tra, nghiệm thu hoàn công và các văn bản có liên quan khác.

- Tổ chức điều hành có hiệu lực các lực lượng thi công trên hiện trường, thống nhất quản lý chất lượng đối với các bộ phận trực thuộc. Báo cáo kịp thời những sai phạm kỹ thuật, những sự cố ảnh hưởng lớn đến công trình.

II. Quy trình nghiệm thu xây lắp:

1. Các quy định chung:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình theo mẫu trong phục lục Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Khi nghiệm thu tại hiện trường phải có đầy đủ các hồ sơ sau:

- Bản vẽ hoàn công của từng loại kết cấu và kích thước, hình dáng, vị trí của kết cấu, các chi tiết đặt sẵn, khe co giãn so với thiết kế, ghi rõ những thay đổi so với thiết kế.

- Các bản vẽ thi công có đầy đủ các thay đổi trong quá trình xây lắp.

- Các văn bản của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cho phép thay đổi các chi tiết và các bộ phận trong thiết kế.

- Các kết quả kiểm tra cường độ bê tông trên các mẫu thử và các kết quả kiểm tra chất lượng các loại vật liệu khác nếu có.

- Các biên bản nghiệm thu cốt thép, cốp pha trước khi đổ bê tông.

- Các biên bản nghiệm thu phần đã thi công trước đó.

- Các biên bản nghiệm thu trung gian của các bộ phận kết cấu.

- Sổ nhật ký thi công.

Kích thước và cao độ các kết cấu thực tế phải nhỏ hơn dung sai cho phép đã được quy định trong TCVN.

2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

Sau khi thi công hoàn thành công việc, cấu kiện xây dựng, cần phải tiến hành nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị TVGS, Chủ đầu tư nghiệm thu công việc xây dựng.

2.1. Nghiệm thu nội bộ:

* Đối tượng nghiệm thu: 

Các công việc, cấu kiện xây dựng cần nghiệm thu như: cốp pha, cốt thép.

* Thành phần tham gia nghiệm thu:

+ Đơn vị thi công:

· Kỹ sư trưởng hoặc Trưởng ban chỉ huy (chủ trì nghiệm thu).

· Cán bộ kỹ thuật trực tiếp phụ trách thi công.

· Tổ trưởng tổ công nhân chịu trách nhiệm trực tiếp thi công.

· Cán bộ trắc đạc hoặc cán bộ QA, QC hiện trường.

+ Công ty:

· Cán bộ ban điều hành (nếu có).

· Cán bộ phòng Kỹ thuật - An toàn (trong trường hợp cần thiết).

* Nội dung nghiệm thu nội bộ: 

Kiểm tra các công việc, cấu kiện cần nghiệm thu có đạt yêu cầu về chất lượng theo thiết kế kỹ thuật thi công và các tiêu chuẩn, quy phạm của Việt Nam, các tiêu chuẩn chuyên ngành; kiểm tra chứng chỉ, xuất xứ vật tư, các biên bản lấy mẫu vật tư, kết quả thí nghiệm mẫu vật tư, nhật ký thi công, ...

Trường hợp công việc, cấu kiện xây dựng không đạt yêu cầu, kỹ sư trưởng yêu cầu cán bộ kỹ thuật và tổ trưởng công nhân trực tiếp phụ trách sửa chữa phần công việc đó cho đến khi đạt các yêu cầu về chất lượng như thiết kế đề ra.

Trường hợp đạt yêu cầu thì tiến hành lập biên bản nghiệm thu nội bộ theo phụ lục … và lập phiếu đề nghị Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu chính thức.

3- Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng:
Sau khi thi công hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, cần phải tiến hành nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.
CHƯƠNG 6

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, 

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ.

I- CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY AN TOÀN ÁP DỤNG:

· TCVN 5308 - 91
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

· TCVN 3985 - 85
Tiếng ồn - Mức cho phép tại các vị trí lao động

· TCVN 4086 - 95
An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung

· TCVN 3254 - 89
An toàn cháy - Yêu cầu chung

· TCVN 3255 - 86
An toàn nổ - Yêu cầu chung

· TCVN 3146 - 86 
Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

· TCVN 3147 - 90 
Quy phạm KTAT trong trong công tác xếp dỡ - Y/c chung.

· TCVN 2293 - 78
Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

· TCVN 2293 - 78
Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

· QPVN 2 - 1975
Quy phạm kỹ thuật an toàn về bình chịu áp lực

· TCVN 4244 - 86
Quy phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng

· TCVN 5863 - 95
Thiết bị nâng - yêu cầu trong lắp đặt và sử dụng

 II- BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XÂY LẮP:

* Nguyên tắc chung

Trước khi vào thi công nhà thầu lập danh sách đăng ký tạm trú với công an phường và làm thẻ ra vào công trường cho CBCNV thi công tại hiện trường.

Làm các thủ tục hành chính để đăng ký mua bảo hiểm cho Công nhân, thiết bị, vật tư của Nhà thầu và Bảo hiểm liên quan đến người thứ ba trong quá trình thi công.

Kết hợp với chủ Đầu tư làm thủ tục mua bảo hiểm công trình, hạng mục công trình trong thời gian thi công.

Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công đều được huấn luyện ATVSLĐ trước khi tham gia thi công.

Bố trí tủ thuốc tại công trường có đầy đủ các dụng cụ, để sơ cứu trong trường hợp mất ATLĐ.

Những máy móc thiết bị đều được đăng kiểm, kiểm tra hoạt động trước khi đưa vào thi công và có nội quy sử dụng máy, cử người có trình độ chuyên môn điều hành và được leo giữ cẩn thận đề phòng mưa bão lớn gây ra. Có hệ thống chống sét chung cho người và thiết bị trong thời gian thi công.

Thành lập ban an toàn tại công trường, gồm đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm làm công tác an toàn tại công trình, mỗi một cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng là một AT viên phụ trách công tác hồ sơ và hiện trường công tác ATVSLĐ. Tất cả các công nhân kỹ thuật đều được kiểm tra sức khoẻ, học an toàn lao động được trang bị phòng hộ lao động cá nhân như dày, mũ, quần áo, găng tay, dây an toàn v.v...và đăng ký cá nhân về thực hiện an toàn lao động trước khi làm việc.

Trong phạm vi công trường ở một vài vị trí thuận lơi, dễ nhìn, dễ thao tác Đơn vị bố trí các thùng cát, thang, xô thùng, bình chữa cháy... và các phương tiên phòng chống cháy.

Kết hợp với công an khu vực, bảo vệ khu vực, tổ dân cư làm tốt công tác an ninh trật tự trong thời gian thi công.

Không uống rượi, bia trong giờ làm việc, làm việc ở nơi mất an toàn phải đeo giây bảo hiểm.

Dàn giáo xây xây dựng phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng và nhất thiết phải có hệ thống lan can bảo vệ và lưới che chắn an toàn.

Các thiết bị thi công, hệ giàn giáo đều được neo giữ chắc chắn đề phòng mưa, bão lớn có thể xảy ra.

ở hiện trường phải có các biển báo, khẩu hiệu để nhắc nhở phòng tránh các trường hợp mất an toàn xảy ra.

· Thực hiện tốt khẩu hiệu :

" AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ "VÀ " AN TOÀN LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI".

III.  BIỆN PHÁP CHI TIẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. An toàn lao động trong công tác thi công đất:

Khi đào đất đến độ sâu phải làm rào chắn quanh hố đào, ban đêm phải có đèn báo hiệu.

Khi máy đào đang mang tải không được di chuyển, không đi lại, đứng, ngồi trong phạm vi bán kính hoạt động của xe máy.

Chú ý quan sát và bảo vệ các công trình ngầm và các hạng mục đã thi công trước khi đào đất.

Khi đào đất có biện pháp thoát nước để không chảy vào hố đào làm sụt lở. Cần bơm hết nước ở các hố móng, nếu không đảm bảo an toàn sẽ lập biện pháp gia cố chống trượt, sập lở, cấm đào theo kiểu hàm ếch.

Hàng ngày cán bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra kỹ thuật và tình trạng vách hố đào, mái dốc và có biện pháp xử lý kịp thời để tránh gây sự cố.

Trong khi thi công tuyệt đối cấm công nhân được ngồi nghỉ hoạc leo trèo trên mái dốc khi đào đất hoặc khi vận chuyển đất lên bằng các phương tiện thi công. Tránh xe đất đầy tràn thùng hay đầy sọt vì sẽ rơi trong khi vận chuyển. Đặc biệt nếu gặp trời mưa to thì phải dừng thi công ngay, nếu độ ẩm của mái dốc không cho phép.

Trước khi thi công phải xem xét có tuyến dây điện hay đường ống kỹ thuật ngầm trong thi công hay không. Nếu có thì xử lý kịp thời nếu không sẽ gây nguy hiểm và hỏng đường ống .

Vật liệu được cách hố đào ít nhất 0.5m để tránh lăn xuống hố đào gây nguy hiểm, nếu cần thì phải làm bờ chắn cho hố đào. 

Căn cứ vào tình trạng đất đào, nước ngầm mà cán bộ kỹ thuật cho phép mở rộng hố móng bằng các biện pháp thích hợp hoặc giảm độ dốc thành hố móng.

Lối làm việc lên xuống hố móng được sử dụng bằng thang.

Khi máy đào đất công tác việc nâng, hạ gầu, thùng phải có tín hiệu còi, người cảnh giới để công nhân không được đứng trong khu vực máy đang hoạt động.

Thường xuyên dọn sạch đất, đá và vật liệu trên miệng hố móng để đề phòng các vật đó rơi xuống bất ngờ.

Cấm công nhân không được ngồi nghỉ cạnh hố đào hoặc thành đất đắp.

Không bố trí người làm việc trên miệng hố đào trong khi đang có người làm việc dưới hố đào mà đất đá có thể rơi, lở xuống người ở dưới.

Trình tự thi công phần đất được tổ chức sao cho không ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xung quanh và việc thi công các hạng mục khác.

2. An toàn lao động trong công tác thi công điện và sử dụng điện:

Chỉ những người có chuyên môn và có trách nhiệm mới được sử dụng điện trên công trường. Hệ thống điện trên công trường phải được lắp theo sơ đồ mạng điện đã được kiểm tra và thống nhất. Trong hệ thống điện có cầu dao chung và cầu dao phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. 

Nghiêm cấm những người không có trách nhiệm, không có chuyên môn tham gia sửa chữa, sử dụng, điều chỉnh hệ thống điện.

Các dây dẫn, cáp hở phải được cách điện bọc kín hoặc treo cao, các dây dẫn phục vụ thi công phải mắc trên cột hay giá đỡ chắc chắn và ở độ cao ít nhất là 1,5 m đối với mặt bằng thi công và 5 m đối với nơi có xe cộ qua lại.

Các thiết bị đóng, cắt điện trên công trường phải được quản lí chặt chẽ, người không được phân công không được đóng, cắt điện.

Khi sử dụng điện chú ý công tác phòng chống giật, chống cháy cho người và các vật liệu, máy móc xung quanh.

Cấm sử dụng nguồn điện trên công trường để làm hàng rào bảo vệ công trường, đun, nấu, ăn.

Công nhân điện làm việc ở trên công trường phải có các phương tiện bảo vệ cách điện và trang bị đâỳ đủ dụng cụ phòng hộ theo qui định hiện hành. 

Tổ bảo vệ công trường và an toàn lao động thường xuyên đi kiểm tra định kỳ cùng với tổ điện để đảm bảo sự an toàn của hệ thống cột, dây dẫn và các thiết bị sử dụng điện.

3. An toàn lao động trong công tác sử dụng dụng cụ và máy:

Máy móc trước khi đem vào thi công phải có hồ sơ về máy, giấy kiểm định tính năng kỹ thuật, giấy phép hoạt động tại công trường và phải có hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật cảu máy trong suốt quá trình thi công.

Chỉ những người có trách nhiệm và có chuyên môn mới được phép sử dụng các dụng cụ và máy móc trên công trường. Trên các máy và thiết bị có nội quy sử dụng kèm theo.

Công nhân đục phá kim loại hoặc bê tông bằng các dụng cụ cầm tay phải đeo kính phòng hộ và có biện pháp bảo vệ cho mọi người xung quanh.

Công nhân sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện hay khí nén là công nhân chuyên nghiệp. Khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy máy phát điện hay khí nén. Không được đứng thao tác trên các thang tựa mà phải đứng trên sàn hoặc giá đỡ đảm bảo an toàn.

Khi ngừng việc, mất điện, mất hơi phải nhấc cầu dao hay đóng van phòng khi có điện bất ngờ. Cấm để các dụng cụ cầm tay còn đang được cấp điện hay khí nén mà không có người trông coi.

Muốn sử dụng các máy thi công tại xưởng phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền. Vệ sinh, lau chùi máy hàng ngày sau khi thi công xong.

Tổ bảo vệ môi trường và an toàn lao động thường xuyên đi kiểm tra công tác sử dụng máy.

4. Chống sét cho thiết bị thi công.

Phần dẫn sét dùng hệ thống thép fi 10 được nối từ kim thu với hệ thống tiếp đất

Phần nối đất dùng thép V5 đóng xuống đất có điện trở chung nối đất < 4(
5. Phòng chông cháy nổ:

Tuyên truyền giáo dục vận đông mọi người chấp hành nội quy phòng cháy, pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy của nhà nước có biện pháp khen thưởng kỷ luật nghiêm chỉnh.

Dụng cụ chữa cháy 

Loại thô sơ: thang  xô múc nước, xẻng xúc cát, bao tải, bình xịt cầm tay, hệ thống máy bơm tại hiện trường.

Tổ chức chữa cháy: Lực lượng chữa cháy ở công trường là đội bảo vệ  của công truờng có nhiệm vụ bảo vệ an toàn lao động, phòng và chữa cháy. Tổ bảo vệ được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên kiểm tra diễn tập để rút kinh nghiệm và bổ sung kịp thời phương tiện và chất chữa cháy. Ngoài ra tất cả các bộ phận trên công trường đều là thành viên chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra và phải có sự điều hành thống nhất.

6. An toàn lao động trong công tác ván khuôn:

6.1 Gia công và lắp dựng ván khuôn:

Ván khuôn dùng để đỡ các kết cấu bê tông được chế tạo và lắp dựng đúng các yêu cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt.

Khi cẩu lắp tránh va chạm vào các bộ phận kết cấu đã lắp trước.

Khi lắp dựng ván khuôn các cấu kiện lớn và trên cao phải có sàn thao tác.

Khi lắp dựng ván khuôn tính toán độ ổn định chống lật của ván khuôn phải xét đến tác động đồng thời của tải trọng gió và khối lượng bản thân.

Không được đặt các thiết bị, vật liệu lên trên ván khuôn và không cho những người không có trách nhiệm đứng trên ván khuôn.

Trước khi đổ bê tông, cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khuôn và kỹ thuật lắp đặt.

Nếu ván khuôn là gỗ thì chú ý bảo vệ ván khuôn khi tiến hành thao tác hàn điện.

6.2 Tháo dỡ ván khuôn:

Ván khuôn chỉ được tháo dỡ sau khi bê tông đã đạt đến cường độ quy định.

Khi tháo ván khuôn cần tháo theo trình tự hợp lý để tránh gây ứng suất cục bộ, nơi tháo ván khuôn phải có rào ngăn, biển báo.

Ván khuôn khi tháo dỡ không gây và chạm mạnh để tránh tác động kên các bộ phận bê tông đã đông cứng.

Tháo dỡ ván khuôn theo trình tự lắp trước tháo sau, cái nào lắp sau tháo trước. Ván khuôn không chịu lực tháo trước, ván khuôn chịu lực tháo sau. Khi dỡ ván, đà giáo không để chúng tự rơi mà phải hạ từng bộ phận một, bộ phận còn lại phải ổn định.

7. An toàn lao động trong công tác lắp dựng - tháo dỡ dàn giáo chống đỡ cốp pha.

Không được sử dụng dàn giáo, giá đỡ lắp kết hợp từ các loại, dạng khác nhau hoặc sử dụng nhiều loại mà không có thiết kế riêng.

Không sử dụng dàn giáo có biến dạng, rạn nứt mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận thanh giằng.

Không được chất bất kỳ một loại tải trọng nào trên cầu thang của dàn giáo, sàn công tác.

Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn, sàn bên trên làm việc, sàn bên dưới bảo vệ.

Không chống tựa dàn giáo vào công trình đang xây, đang đổ bê tông, phải cách ra một khoảng ít nhất là 15cm.

Làm sàn công tác theo quy định, có lan can bảo vệ, có lưới che chắn phía sau lưng công nhân làm việc.

Phải thiết kế hệ thống cầu thang cho công nhân lên xuống dàn giáo.

Các chân dàn giáo được lồng vào chân đế và kê ổn định, chắc chắn, móng chân dàn giáo phải được xem xét và thiết kế để không lún sụt, có độ ổn định lâu dài.

Hằng ngày trước khi làm việc, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công hoặc đội kiểm tra lại tình trạng của các bộ phận kết cấu của dàn giáo mới cho công nhân làm việc.

Khi tháo dỡ dàn giáo cần tiến hành theo trình tự hợp lý và theo chỉ dẫn của kỹ thuật. Khu vực đang tháo dỡ phải có rào ngăn, biển cấm người và phương tiện qua lại, cấm tháo dỡ bằng cách giật đổ.

8. An toàn lao động trong gia công lắp dựng cốt thép:

Cắt, uốn cốt thép bằng các thiết bị chuyên dùng (máy cắt thép, máy uốn thép...)

Bàn gia công cốt thép được cố định chắc chắn, nhất là khi gia công các loại thép có đường kính D>20.

Khi cắt bỏ các phần sắt thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn và bên dưới phải có biển báo.

Không được hàn, cắt thép bằng điện khi ngoài trời có mưa, bão.

Khi gia công côt thép và làm sạch gỉ, công nhân được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân (găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ, mũ bảo hộ...)

Không chất cốt thép trên sàn công tác.

Trong khu vực gia công cốt thép không cho người không có trách nhiệm ở gần, xung quanh phải có rào và biển báo.

9. An toàn lao động trong Công tác bê tông:

9.1 Đổ bê tông:

Trước khi đổ bê tông, cán bộ kỹ thuật thi công kiểm tra ván khuôn cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển và chỉ tiến hành đổ bê tông sau khi đã có biên bản nghiệm thu thép và ván khuôn của bên A.

Thi công ở những bộ phận kết cấu trên cao, công nhân phải đeo dây an toàn.

Thi công bê tông ở hố sâu, công nhân phải đứng trên sàn thao tác.

Thi công bê tông ở độ sau hơn 1,5m dùng máng dẫn hoặc ống vòi voi cố định chắc vào các bộ phận ván khuôn.

Dùng đầm rung điện để đổ bê tông cần có biện pháp an toàn điện; công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng và các phương tiện bảo vệ cá nhận khác.

Lối qua lại phía dưới khu vực đổ bê tông có rào ngăn biển cấm.

9.2 Đầm bê tông:

Khi đầm bê tông ngoài công tác bảo vệ an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện cần có thắt lưng an toàn bảo vệ cho người sử dụng máy.

Việc di chuyển máy phải theo trình tự tránh để máy gây chấn động cục bộ, di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng cẩn thận.

9.3 Bảo dưỡng bê tông:

Không được đứng lên cột chống hoặc mặt dầm, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu của bê tông.

Khi phun nước bảo dưỡng bê tông luôn có người cảnh giới tránh để nước tràn hoặc rơi xuống người, thiết bị sử dụng điện và mạng điện phía dưới.

Không tháo dỡ, lắp dựng hoặc làm việc trên giàn khi trời mưa, giông bão.

10. An toàn lao động trong công tác xây:

Trước khi xây tường, cán bộ kỹ thuật thi công hoặc đội trưởng cần xem xét tình trạng của phần đã xây trước cũng như tình trạng của dàn giáo, giá đỡ đồng thời kiểm tra lại việc sắp xếp, bố trí vật liệu, vị trí công nhân sẽ đứng làm việc trên sàn công tác.

Khi xây tường tới độ cao 1,5 m phải bắc dàn giáo.

Không được chuyển gạch bằng cách tung cao quá 2m.

Khi xây tường gạch phải làm theo yêu cầu vủa thiết kế về kiểu cách xây, các hàng giằng trong khối xây. Cấm dùng gạch vỡ, gạch vụn, ngói vụn để chèn vào giữa các khối xây chịu lực.

Khi ngừng khối xây chỉ được phép để mở giật.

Không được phép đứng trên tường để xây, đị lại trên tường, đứng trên mái hắt để xây, tựa thang vào tường mới xây, để dụng cụ hoặc vật liệu xây dựng trên bờ tường đang xây.

Khi xây nếu có mưa to giông bão phải che đậy, chống đỡ khối xây cẩn thận để tránh xói lở hoặc dập đổ, đồng thời mọi người phải đến nơi ẩn nấp an toàn.

IV- BIỆN PHÁPVỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CHỐNG ỒN, CHỐNG BỤI.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường vệ sinh công nghiệp Nhà thầu thực hiện tốt  những quy định sau: 

+ Đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định.

+ Xe chở nguyên vật liệu phải có che chắn chống bụi. Trước khi ra khỏi công trường đều được phun rửa sạch.

+ Hiện trường phải gọn, dọn sạch sau mỗi ca làm việc.

+ Cố gắng không làm gây tiếng ồn, tiếng động lớn để đảm bảo sự làm việc của cán bộ và sinh viên trong trường.

Các thiết bị thi công đưa đến công trường được kiểm tra, chạy thử và là những thiết bị mới hạn chế tiếng ồn, bảo dưỡng định kỳ trong quá trình thi công.

Dọn vệ sinh đường ra vào từ cổng đến công trường hàng ngày

Phế thải phải được tập kết đổ đúng nơi quy định. Xe chở đất đá hoặc vật liệu xây dựng phải có bạt che phủ chống bụi, chống rơi vãi dọc đường. Đối với những ngày nắng nóng phải có biện pháp bơm hoặc phun nước để chống bụi, độc hại sức khoẻ công nhân và mọi người xung quanh khu vực. 

KẾT LUẬN

Trên đây là biện pháp kỹ thuật thi công và tổ chức thi công do Nhà thầu lập ra để tổ chức thi công hạng mục phần ngầm cho công trình.

Căn cứ vào tiến độ công việc, xét đến các yếu tố ảnh hưởng về mặt chủ quan khách quan, kinh nghiệm đã thi công các công trình tương tự, tay nghề cán bộ và nhân lực. Đơn vị chúng tôi khẳng định sẽ thi công xong và bàn giao công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những yêu cầu của chủ đầu tư cũng như những mục tiêu mà đơn vị thi công chúng tôi đã đưa ra.
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